
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Dộc lập - Tự do - 'Hạnh phức

CỒNG TY cơ PHÀN 
CHÉ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG 

J^HAPUMA

CÔNG BÓ THÔNG TIN

Kính gửi: - ủy ban Chửng khoán Nhà I1U0C
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tồ chức: Công ty cồ phần Chế tạo Bơm Hải Dương
Mã chứng khoán: CTB
Trụ sở chính: số 2 đường Ngô Quyền, Phường Thành Đông, Thành phố Hải Phòng
Điện thoại: 0220.3844876 - 3853496 Fax: 0220.3858606

2. Nội dung thông tin công bố (*):

Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương trân trọng công bố Biên bản và Nghị quyết Đại 
hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

3. Thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 
07/8/2025 tại địa chỉ: .https://hapuma.com/cong-bo-thong-tin/co-dong

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn 
chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

(*) Tài liệu đính kèm:
- Biên ban ĐHĐCĐ 2025;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ 2025;
- Các tờ trình tại ĐHĐCĐ 2025;
- Danh sách cổ đông tham dự Đại hội.

HậbPhòrĩgỹỊ^ày 07 tháng 8 năm 2025 
ìònyền công bố thông tin

Thị Thu Thủy

https://hapuma.com/cong-bo-thong-tin/co-dong


CÔNG TY CỐ PHẦN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHÉ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG Dộc lập - Tụ (lo - Hạnh phúc

HAPUM A Hải Phòng, ngày 06 tháng 8 năm 2025
Số: /BB-ĐHĐCĐ/HAPƯMA

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐÒNG CÓ ĐÔNG BÁT THƯỜNG NĂM 2025

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỒ PHÀN CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG 
Trụ sở chính: số 2 đường Ngô Quyền, Phường Thành Đông, TP Hải Phòng 
Mã số doanh nghiệp: 0800287016.

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIÈM, THÀNH PHẦN THAM Dự

1. Thời gian: Từ 09h00’ ngày 06/8/2025

2. Địa điểm: Phòng họp Tầng 3, Tòa nhà Văn phòng Công ty, số 2 đường Ngô Quyền, 
Phường Thành Đông, Thành phố Hải Phòng.

3. Thành phần tham dự:

■ Cồ đông sở hữu cổ phiếu CTB tại ngày 18/6/2025 theo Danh sách cồ đông do 
Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.

■ Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát. Ilslu
B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI * CHẾ

I. Khai mạc Đại hộiA " ’ X * , _ XỒ

1. Ong Nguyên Thanh Tùng - Bí thư Chi Đoàn khôi Cơ quan Công ty thay mặt Ban Tô 
chức khai mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, tuyên bố lý do, giói thiệu 
đại biểu.

2. Ông Nguyễn Mạnh Hưng - Trưởng phòng Quản lý chất lượng thay mặt Ban Tổ chức 
báo cáo Biên bản kết quả kiểm tra trình tự triệu tập Đại hội và kiểm tra tư cách cổ 
đông.

Vào lúc 09h00 ngày 06/8/2025, tổng số cổ đông dự họp lả 18 cổ đông, sở hữu và đại 
diện cho 10.302.929 cổ phần, chiếm 75,31 % tồng số cồ phần có quyền biểu quyết của 
Công ty.

Kết luận: Đại hội đồng cố đông bắt thường năm 2025 Công ty cổ phần Chế tạo Bơm 
Hải Dương đủ điều kiện tiến hành theo qui định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

3. Ồng Nguyễn Thanh Tùng thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu Chủ toạ Đại hội gồm:
ỏng Nguyễn Trọng Tiểu 
Ông Nguyễn Trọng Nam
Bà Đoàn Thị Lan Phương

- Chủ tịch HĐQT
- ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc
- ủy viên HĐQT, Ke toán trưởng

4. Chủ tọa chỉ định Đoàn Thư ký Đại hội gồm:
- Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Chuyên viên nhân sự - Văn phòng Công ty
- Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó phòng Tài chính - Kế toán Người phụ trách 

quản trị Công ty



5. Chủ tọa giói thiệu Ban Kiếm phiếu gồm:
- Ông Nguyễn Mạnh Hưng

- Ong Nguyễn Thanh Tùng

- Bà Hoàng Thị Hưởng

- Trưởng phòng Quản lý chất lượng - Trưởng ban

- Chuyên viên Phòng Tài chính - Ke toán - Thành viên

- Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế toán - Thành viên

Chủ tọa Đại hội thông báo đến 09hl0’ có 19 cồ đông tham dự Đại hội, dại diện cho 
10.305.623 cô phan có quyền biếu quyết, chiếm 75,33% so cổ phần có quyền biểu quyết 
của Công ty.

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết. Kết quả: 100% 
cổ đông tham dự Đại hội, sở hữu và đại diện cho 10.305.623 cổ phàn có quyền biểu 
quyết thông qua Danh sách Ban Kiểm phiếu gồm 03 người được giới thiệu nêu trên.

6. Ông Nguyễn Trọng Nam - uv HĐQT, TGĐ thay mặt HĐQT trình bảy Chương trình 
Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng phương thức gio- Thẻ biểu quyết. Két quả:

100%) cô đông tham dự Đại hội, sở hữu và đại diện cho 10.305.623 cổ phần có quyền 
biếu quyết thông qua Chương trình Đại hội.

100%) co đông tham dự Đại hội, sở hữu và đại diện cho 10.305.623 cổ phần có quyền 
biêu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

II. Các tò’ trình tại Đại hội -N(
, ___ w , .............................. ) p

1. Bà Đoản Thị Lan Phương - Uy viên HĐQT thay mặt Hội đông quản trị trình bày 02 TẠ
Tờ trình của Hội đồng quản trị: ID

- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc: Sửa đồi một số ngành nghề kinh doanh và tỷ 7VG 
lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty

- Tò- trình của Hội đồng quản trị về việc: Sửa đổi một số nội dung ESOP 2025 tại 
phương án phát hành cồ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ 
phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP 2025).

2. Thảo luận tại Đại hội: 

* Ông Nguyễn Trọng Tiếu - Chủ tịch HĐQT chia sẻ thêm với các cồ đông về nội dung 
02 Tờ trình tại Đại hội:

Tò- trình thứ nhất về sửa đồi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty. Theo nội 
dung đăng ký hiện nay của Công ty tại mã ngành nghề 7120 là kiểm tra, phân tích các 
thành phần kim loại, đây là ngành nghề rất rộng. Lần này Công ty sửa đổi thành thử 
nghiệm máy bơm và loại trừ một số dịch vụ Công ty không có điều kiện thực hiện.

về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa, tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 tổ 
chức ngày Ọ3/4/2025 đã thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa và ghi vào Điều lệ là 
51%. Tuy nhiên, ủy ban chứng khoán Nhà nước sau khi tiếp nhận hồ sơ tăng vốn của 
Công ty đã có ý kiến về việc tỷ lệ 51% là chưa phù hợp. Đây cũng là lỗi của đơn vị tư 
vấn dẫn đến việc Công ty phải tồ chức Đại hội bất thường hôm nay. Để sau này không 
cần phải chỉnh sửa nữa lần này Công ty sửa đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa theo quy 
định pháp luật hiện hành.
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Tò’ trình thử hai về sửa đồi một số nội dung ESOP 2025: Nội dung ESƠP 2025 dã 
dược Đại hội dồng cổ dông ngày 03/4/2025 thông qua, lằn này Công ty sửa lại tiêu chí 
lựa chọn ESOP rõ ràng, cụ thế hơn. Do Công ty có qui mô vén nhỏ, lượng cổ phiếu 
ESOP ít nên trước mắt phân phối cho những người lao động có dóng góp, có vai trò 
quan trọng trong sự phát triển của Công ty - chính là các thành viên trong Ban giám đốc. 
Ngoài ra còn diều kiện ràng buộc đó là: không được ngừng việc trong thời gian 03 năm 
tính từ ngày tổ chức Đại hội này trừ trường hợp đặc biệt được Hội đồng quản trị đồng ý 
và không được chuyển nhượng trong thời gian 03 năm tinh từ ngày phát hành.

* Không có cồ dông nào tại Đại hội có ý kiến về nội dung 02 Tò' trình.

4. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết đối với các 
Tờ trình tại Đại hội. Kết quả như sau:

TT Nội dung biếu quyết
Tổng số cố 
phần tham 

gia biểu quyết

KẾT QUẢ BIỀƯ QƯYÉT
Sô cô phan biếu quyết và tỷ lệ 
trên sô cô phần có quyền biếu 

quyết tại Đại hội
Tán thành Không 

tán thành
Không 

có ý kiến
1 Thông qua Tờ trình của HĐQT 

về việc: Sửa đổi một số ngành 
nghề kinh doanh và tỷ lệ sở hữu 
nước ngoài tối đa tại Công ty

10.305.623 10.305.623 0 0

100% 100% 0% 0%

2 Thông qua Tờ trình của HĐQT 
về việc: Sửa đổi một số nội dung 
ESOP 2025 tại phương án phát 
hành cổ phiếu để tăng vốn từ 
nguồn vốn chủ sở hữu và phát 
hành cổ phiếu theo chương trình 
lựa chọn cho người lao động 
(ESOP 2025).

10.305.623 10.305.623 0 0

100% 100% 0% 0%

ì T
HẦ

□ E

Jơr

VG

III. Công bố kết quả kiếm phiếu các nội dung biếu quyết tại Đại hội
- Ông Nguyễn Mạnh Hưng thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu toàn 
bộ các nội dung tại Đại hội.

- Kết luận: Đại hội đã tán thành toàn bộ các nội dung đã biểu quyết.

IV. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cố đông bất thường năm 2025

1. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc thay mặt Đoàn Thư ký trình bày Dự thảo Biên bản và Dự 
thảo Nghị quyết Đại hội.

2. Đại hội tiến hành biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết. Kết quả như sau:

- 100% cổ đông tham dự Đại hội, sở hữu và đại diện cho 10.305.623 cổ phần có 
quyền biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội.

100% cổ đông tham dự Đại hội, sở hữu và đại diện cho 10.305.623 cổ phần có 
quyền biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.



V. Be mạc Đại hội
Õng Nguyễn Trọng Tiếu - Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cồ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải 
Dương kết thúc vào hồi 10h00: ngày 0Ố tháng 8 năm 2025.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ

Nguyễn Thị Bích Ngọc

N()'i nhân:

- Quý cổ dông;
- Đăng tài trên yvebsite Công ty: 
https ://hapuma. com;
- HĐQT.BKS;
- Lưu VT, QTCT.
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CÔNG TY CÓ PHẢN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHÉ TẠO BƠM HẲÍ DUONG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

^^HAPUMA Hải Phòng, ngày 06 thảng 8 năm 2025

Số: /NQ-ĐỈ-IĐCĐ/HAPUMA

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CÔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

CÔNG TY CỎ PHẢN CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật chứng khoán sô 54/20Ỉ9/QH14 được Quôc hội nước Cộng hòaXHCN 
Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp so 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa 
XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ Tồ chức và hoạt động Công ty cố phần Chế tạo Bơm Hải Dương;
- Căn cứ Biên bàn họp Đại hội đồng cồ đông bắt thường năm 2025 của Công ty cồ 

phần Chế tạo Bơm Hải Dương ngày 06 tháng 8 năm 2025,

ĐẠI HỘI ĐÒNG CỐ ĐÔNG BẨT THƯỜNG NÃM 2025 
CÔNG TY CỐ PHÀN CHÉ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc Sửa đổi một số ngành nghề 
kinh doanh của Công ty và tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa. Cụ thể như sau:

1.1. Sửa đoi ngành nghề lành doanh của Công ty co phần Chế tạo bơm Hải Dương

Mã 

ngành 

nghề

Nội dung hiện nay Nội dung sau khi sửa đối

7120 Kiểm tra và phân tích 
kỹ thuật
Chi tiết: Kiểm tra, 
phân tích các thành 
phần kim loại

Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 

Chi tiết: thử nghiệm máy bom

(trừ:
Dịch vụ kiểm định (kiểm tra, thử 
nghiệm) và cấp Giấy chứng nhận cho các 
phương tiện giao thông vận tải (gồm hệ 
thống, tồng thành, thiết bị, linh kiện của 
phương tiện);
dịch vụ kiểm định và cấp Giấy chứng 
nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi 
trường đối với các phương tiện, thiết bị 
chuyên dùng, container, thiết bị đóng gói 
hàng nguy hiểm dùng trong giao thông 
vận tải;



Mã 

ngành 

nghe

Nội dung hiện nay Nội dung sau khi sủa đối

dịch vụ kiểm định và cấp Giấy chứng 
nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi 
trường đối với các phương tiện, thiết bị 
thăm dò, khai thác và vận chuyển dầu 
khí trên biển;

dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao 
động đối vói các máy, thiết bị có yêu cầu 
nghiêm ngặt về an toàn lao động được 
lắp đặt trên các phương tiện giao thông 
vận tải và phương tiện, thiết bị thăm dò, 
khai thác và vận chuyển dầu khí trên 
biển;

dịch vụ đãng kiểm tàu cá)

87c1.2. Tỷ lệ sỏ’ hữu nước ngoài tối đa tại Công ty cố phần Chế tạo bơm Hải Dương

- Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi quy định về tỷ lệ sở hữu nước 
ngoài tối đa của Công ty, cụ thể:

Nội dung hiện nay Nội dung sau khi sửa đối

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa 
của Công ty lả 51%

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty 
thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành

G T 
’HAI 
xo E 
;ƯƠ1

- Đồng thời, sửa đồi quy định tương ứng tại khoản 4.3 Điều 4 Điều lệ tổ chức 
và hoạt động của Công ty như sau: 

Nội dung hiện nay Nội dung sau khi sửa dối

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa 
của Công ty là 51%

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty 
thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành

1.3. Uỷ quyền

- Đại hội đồng cồ đông bất thường năm 2025 thông qua việc giao và uỷ quyền 
cho Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc chỉ đạo các phòng liên quan thực hiện 
các thủ tục pháp lý cần thiết để cập nhật thông tin sửa đổi, bổ sung tại Điều lệ 
Công ty, đãng ký kinh doanh theo ngành nghề được điều chỉnh như trên vả các 
thủ tục liên quan khác tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định 
pháp luật

Điều 2. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc Sửa đồi một số nội dung 
ESOP 2025 tại Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu và 
phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP 2025) (sau 
đây gọi là “Phương án”), cụ thể: sửa đổi Mục 15, Phần II Phương án như sau:
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TT Nội dung triróc 

điêu chính

Nội dung sau điều chỉnh

❖ Mục 15. Đối tượng phát 
hành:

Mục 15. Đối tượng, tiêu chuẩn người lao động dược 
tham gia chương trình và nguyên tắc xác định số cổ 
phần được phân phôi

1 Đại hội đồng cổ đông 
thông qua tiêu chuẩn các 
đối tượng được tham gia 
chương trình phát hành 
cồ phiếu lựa chọn cho 
người lao động như sau:

Đại hội đồng cổ đông thông qua đối tượng và tiêu 
chuẩn người lao động được tham gia chương trình 
phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho 
người lao động (ESOP 2025) như sau:

- Đối tượng phát hành:

1.1 Là cán bộ quản lý từ cấp 
trưởng đơn vị trở lên;

Là toàn bộ thành viên Ban Giám đốc Công ty, 
bao gồm các chức vụ: Tồng Giám đốc, Phó Tổng 
Giám đốc, I<ế toán trưởng, Giám đốc Kinh doanh, 
Giám đốc Kinh doanh khu vực phía Nam.

- Tiêu chuẩn tham gia chương trình: Đối tượng 
phát hành đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn sau đây:

1.2 Có thời gian nắm giữ 
chức vụ quản lý cấp 
trưởng đon vị (hoặc cấp 
cao hơn) tại Công ty từ 
01 năm trở lên;

Có thời gian nắm giữ các chức vụ thuộc Ban Giám 
đốc (như liệt kê ở trên) từ đủ 06 tháng trở lên tính từ 
ngày bổ nhiệm đến ngày Đại hội bất thường (ngày 
06/8/2025);

1.3 Đang giữ vai trò quan 
trọng trong quá trình 
hoạt động của Công ty, 
là nhân sự trong Kế 
hoạch phát triển nhân sự 
của Công ty giai đoạn 
2025-2035;

Xóa bỏ.

1.4 Chưa qui định Có thời gian làm việc tại Công ty từ đủ 03 năm trở lên 
tính từ ngày Đại hội bất thường (ngày 06/8/2025) đến 
ngày tháng đủ tuồi nghỉ chế độ hưu trí theo qui định 
của pháp luật lao động;

1.5 Có nguyện vọng mua cồ 
phiếu của Công ty.

Giữ nguyên nội dung

1.6 Cam kết không nghỉ việc 
trước khi cồ phiếu ESOP 
hết hạn chế chuyển 
nhượng (trừ trường hợp 
đặc biệt được HĐQT 
chấp thuận).

Giữ nguyên nội dung.
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Các nội dung của Phương án không được đề cập trong Điều nảy được thực hiện 
như Phương án đã được Đại hội đồng cồ đông thường niên năm 2025 thông qua tại Nghị 
quyết Đại hội đồng cồ đông thường niên năm 2025 Công ty cồ phần Chế tạo Bơm Plải 
Dương số 195/NQ-ĐHĐCĐ/HAPUMA ngày 03 tháng 4 năm 2025.

2 Chưa qui định - Nguyên tãc xác định sô lượng cố phiếu được 
phân phôi cho từng dôi tượng:

Người lao động thuộc dôi tượng phát hành và 
đạt các tiêu chuẩn tham gia chương trình sẽ được phân 
phối cổ phiếu theo công thức sau đây:

Tổng số cồ phiếu
ESOP phát hành trong '

SỐ lượng năm 2025 (ESOP x H;S0
cồ phiếu -------------2025)________ ^aP bạc

người lao = Tồng Hệ số cấp bậc của , 
động được tâtca những người 'iam,
mua thuộc đối tượng phát đôc của

hành và đạt các tiêu người đó 
chuẩn tham gia

chương trình
Trong đó: Plệ số cấp bậc trong Ban Giám đốc được 
qui định như sau:

Đối với các chức vụ: Tồng Giám đốc, Phó 
Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng: 1,30.

Đối với các chức vụ: Giám đốc Kinh doanh, 
Giám đốc Kinh doanh khu vực phía Nam: 1,00

3 Căn cứ tiêu chuẩn trên, 
ĐITĐCĐ ủy quyền cho 
HĐQT phê duyệt tiêu 
chuẩn và danh sách chi 
tiết đối tượng được phát 
hành cổ phiếu; phê duyệt 
nguyên tắc xác định số 
cổ phiếu được phân phối 
cho từng đối tượng và 
thời gian thực hiện.

Căn cứ vào đối tượng, tiêu chuẩn và nguyên tắc 
xác định số lượng cổ phiếu được phân phối cho từng 
đối tượng như trên, Đại hội đồng cố đông uỷ quyền 
cho HĐQT phê duyệt danh sách chi tiết đối tượng 
được phát hành cồ phiếu, số cồ phiếu được phân phối 
cho từng đối tượng và thòi gian thực hiện.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, 
Ban Giám đốc, các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết 
này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;

Quý cổ đông;
Đăng tải trên website CT;

- Lun VT, QTCT.

P^^JWH^DONG CÓ ĐÔNG
O/CỎNG HTOTQA

Cổ PHẦN
* I cHỂ TẠO/WH,/

HẢI

Tiêu
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ÍỈÍHAPUMA

DANH SÁCH CỎ ĐÒNG THAM Dự
ĐẠI Hộỉ ĐÒNG CỎ ĐÔNG BÁT THƯỜNG NĂM 2025

Ngày 06/8/2025

SỔTT Mã số 
dự họp Sổ cổ phần đại diện

1 1 2.628

2 2 8.733

3 4 674.000

4 5 4.011

5 7 8.964

6 8 4.722.119

7 9 2.854

8 10 22.842

9 11 1.327.624

10 12 4.179

11 13 540

12 14 160.000

13 15 3.114

14 16 2.728.503

15 17 620.083

16 18 5.685

17 19 5.400

18 20 1.650

19 21 2.694

Cộng 10.305.623
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